      PHỤ LỤC 1 - BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    (Kèm theo Công văn số         /ĐKT-CCHC ngày       /7/2019 của Đoàn Kiểm tra 1798)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH
	Stt
	Kế hoạch
	Số nhiệm vụ/ Số đơn vị trong kế hoạch
	Số nhiệm vụ/ Số đơn vị được hoàn thành theo kế hoạch
	Số, ký hiệu văn bản, ngày ban hành

	01
	Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
	
	
	

	02
	Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
	
	
	

	03
	Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018
	
	
	

	04
	Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2019
	
	
	

	05
	Kế hoạch tuyên truyền CCHC của đơn vị năm 2018
(Nêu rõ các hình thức tuyên truyền)
	
	
	

	06
	Kế hoạch tuyên truyền CCHC của đơn vị năm 2019
(Nêu rõ các hình thức tuyên truyền)
	
	
	

	07
	Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của đơn vị năm 2018
	
	
	

	08
	Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của đơn vị năm 2019
	
	
	

	09
	Kế hoạch kiểm tra công tác phân cấp quản lý năm 2018
	
	
	

	10
	Kế hoạch kiểm tra công tác phân cấp quản lý năm 2019
	
	
	

	11
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
	
	
	

	12
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
	
	
	

	13
	Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018
	
	
	

	14
	Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2019
	
	
	

	15
	Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018
	
	
	

	16
	Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Số lượng thủ tục hành chính
	Stt
	Nhiệm vụ/Tiêu chí
	Tổng số
	Chia theo cấp hành chính
	Tỷ lệ % (so với tổng số TTHC trong bộ TTHC)
	Ghi chú

	
	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	
	

	1
	Số lĩnh vực thực hiện TTHC 
	
	
	
	
	
	

	2
	Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã do Chủ tịch UBND tỉnh công bố
	
	
	
	
	
	

	3
	Số TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng/trang thông tin điện tử 
	
	
	
	
	
	

	4
	Số phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương được tiếp nhận
	
	
	
	
	
	

	5
	Số phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương được xử lý
	
	
	
	
	
	

	6
	Số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1, 2 tại đơn vị, địa phương
	
	
	
	
	
	

	7
	Số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 tại đơn vị, địa phương
	
	
	
	
	
	

	8
	Số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tại đơn vị, địa phương
	
	
	
	
	
	


2. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Nêu rõ số, ký hiệu văn bản, ngày ban hành):…………

	Stt
	Lĩnh vực
	Diện tích Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Thực trạng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Ghi 

chú

	
	
	
	Số TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	

	
	
	
	Theo quy định
(100%)
	Đang thực hiện
	Tỷ lệ % số TTHC đang thực hiện
	Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận
	Tổng số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn
	Tổng số hồ sơ TTHC quá hạn
	Tỷ lệ % số hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn
	

	Sở, ban, ngành

	1
	Lĩnh vực…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp huyện (Báo cáo thống kê cấp huyện và cấp xã)

	1
	Lĩnh vực…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp xã

	1
	Lĩnh vực…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. TỔ CHỨC BỘ MÁY
	STT
	Nội dung
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	1
	Tình hình thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP (đối với cấp huyện)
	
	

	2
	Tình hình thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP (đối với cấp sở)
	
	

	3
	Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2018
	
	

	4
	Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trực thuộc năm 2018
	
	Nêu rõ số lượng các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã được đánh giá ở từng mức độ: Không hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc

	5
	Thực hiện phân cấp quản lý
	
	Kêt quả thực hiện việc phân cấp theo các nội dung được phân cấp


IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

	STT
	Nội dung
	Kết quả thực hiện
 (tính đến thời điểm báo cáo)
	Ghi chú

	01
	Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm
	
	

	02
	Ban hành Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên tại cơ quan, đơn vị
	
	Ghi rõ số, kí hiệu, ngày ban hành văn bản

	03
	Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương
	
	

	04
	Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
	
	

	05
	Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
	
	

	06
	Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
	
	Phân chia theo đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức

	07
	Số lượng cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị
	
	Phân chia theo đối tượng

	08
	Trình độ cán bộ, công chức, viên chức
	
	Phân chia theo đối tượng

	09
	Số lượng cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định
	
	Huyện báo cáo

	10
	Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm
	
	Huyện báo cáo


 PHỤ LỤC 2 -  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XIN LỖI BẰNG VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

                  (Kèm theo Công văn số         /ĐKT-CCHC ngày       /7/2019 của Đoàn Kiểm tra 1798)

	STT
	Tên đơn vị 
có hồ sơ trễ hẹn
	Tên hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn
	Số ngày trễ hẹn so với quy định về thực hiện TTHC 
	Nguyên nhân trễ hẹn
	Việc thực hiện xin lỗi bằng văn bản
	Kết quả giải quyết TTHC 

	
	
	
	
	Khách 
quan
	Chủ quan (ghi rõ do cá nhân, tổ chức)
	Đã có văn bản xin lỗi
	Chưa có văn bản xin lỗi 
	

	
	
	
	
	
	
	Tên văn bản xin lỗi 
	Đã niêm yết công khai văn bản xin lỗi
	Đã đăng tải tên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị
	
	Đã trả kết quả
	Đang giải quyết

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Lưu ý:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 1. Tại cột (2) ghi rõ tên đơn vị có hồ sơ bị trễ hẹn, VD: Phòng Lao động, thương binh và xã hội;
	
	
	

	 
	 2. Tại cột (3) ghi rõ tên hồ sơ bị trễ hẹn, VD: Hồ sơ thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở A…;
	
	
	

	 
	 3. Tại cột (5), (6) ghi rõ lý do, công đoạn trễ hẹn, xác định cụ thể trách nhiệm của công chức xử lý hồ sơ trễ hẹn….;
	
	
	

	 
	 4. Tại cột (7) ghi rõ số ký hiệu, ngày tháng năm, tên văn bản xin lỗi;
	
	
	
	

	 
	 5. Tại cột (8), (9), (10) nếu đã có hoặc chưa có văn bản xin lỗi thì đánh dấu x vào ô tương ứng;
	
	
	
	

	 
	 6. Tại cột (11), (12) đánh dấu x vào ô tương ứng.
	
	
	
	


2

